
PHỤ LỤC I
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025 BỔ SUNG

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG
ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (ĐỢT 2)

(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày      /     /2025 của UBND huyện Đăk Glei)

ĐVT: Triệu đồng

TT Chương trình

Tỉnh giao Huyện giao

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn đầu
tư phát
triển

Vốn sự
nghiệp

Vốn đầu tư phát
triển Vốn sự

nghiệpPhân bổ
chi tiết

Chưa
phân bổ

TỔNG SỐ

1
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển
kinh  tế  -  xã  hội  vùng  đồng  bào  dân  tộc
thiểu số và miền núi

3.511 3.511 3.511 3.320 191
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PHỤ LỤC II
CHI TIẾT KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2025 BỔ SUNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ

- XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (ĐỢT 2)
(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày      /     /2025 của UBND huyện Đăk Glei)

ĐVT: Triệu đồng.

TT Danh mục dự án/công trình Nhóm
dự án

Địa điểm xây
dựng

Mã số
DA đầu

tư

Mã
ngành
kinh tế

Chủ đầu tư
Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch 5 năm
giai đoạn 2021-2025

Đã bố trí kế hoạch
vốn đến hết năm

2024

Bố trí
kế hoạch năm 2025

Ghi
chú

Số quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
Vốn

NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
Vốn

NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn

NSTW

TỔNG SỐ 4.771,0 4.655,0 4.602,0 4.602,0 2.441,0 2.441,0 3.320,0 3.320,0

I

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị
văn hoá truyền thống tốt đẹp của
các dân tộc thiểu số gắn với phát
triển du lịch

- - 1.106,0 1.106,0 - - 1.106,0 1.106,0

I.1

Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế
văn hoá thể thao tại các thôn
vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi

- - 1.106,0 1.106,0 1.106,0 1.106,0

1 Xây dựng nhà rông thôn Rooc Mẹt
xã Đăk Nhoong C Thôn Rooc Mẹt 8122636 Xã Đăk Nhoong 2024-

2025
230;

29/11/2024 158,0 158,0 158,0 158,0

2 Xây dựng nhà rông thôn Chung
Năng thị trấn Đăk Glei C Thôn Chung

Năng 8114832 Thị trấn Đăk Glei 2025 143;
05/11/2024 158,0 158,0 158,0 158,0

3 Xây dựng nhà rông thôn Đăk Poi
thị trấn Đăk Glei C Thôn Đăk Poi 8114833 Thị trấn Đăk Glei 2025 143;

05/11/2024 158,0 158,0 158,0 158,0

4 Xây dựng nhà rông thôn Long
Năng xã Ngọc Linh C Thôn Long

Năng 8125803 Xã Ngọc Linh 2025 07;
09/01/2025 158,0 158,0 158,0 158,0

5 Xây dựng nhà rông thôn Đăk Sun
xã Ngọc Linh C  Thôn Đăk Sun 8125795 Xã Ngọc Linh 2025 06;

09/01/2025 158,0 158,0 158,0 158,0

6 Xây dựng nhà rông thôn Đông Nây
xã Đăk Man C Thôn Đông Nây 8135329 Xã Đăk Man 2025 10;

03/3/2025 158,0 158,0 158,0 158,0

7 Xây dựng nhà rông thôn Đăk Nớ xã
Đăk Pék C Thôn Đăk Nớ 8114848 Xã Đăk Pék 2025 92;

16/12/2024 158,0 158,0 158,0 158,0

II

Dự án 10: Truyền thông, tuyên
truyền, vận động trong vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi. Kiểm tra, giám sát,
đánh giá việc tổ chức thực hiện
chương trình

4.771,0 4.655,0 3.496,0 3.496,0 2.441,0 2.441,0 2.214,0 2.214,0

II.1

Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ
trợ phát triển kinh tế - xã hội và
đảm bảo an ninh trật tự vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi

4.771,0 4.655,0 3.496,0 3.496,0 2.441,0 2.441,0 2.214,0 2.214,0

2
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1
Ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ
trợ phát triển kinh tế - xã hội và
đảm bảo an ninh trật tự

C Các xã, thị trấn 8003902
Phòng Văn hóa,

Khoa học và
Thông tin

2022-
2025

492;
30/9/2022 4.771,0 4.655,0 3.496,0 3.496,0 2.441,0 2.441,0 2.214,0 2.214,0

TT Danh mục dự án/công trình Nhóm
dự án

Địa điểm xây
dựng

Mã số
DA đầu

tư

Mã
ngành
kinh tế

Chủ đầu tư
Thời
gian

KC-HT

Quyết định đầu tư Kế hoạch 5 năm
giai đoạn 2021-2025

Đã bố trí kế hoạch
vốn đến hết năm

2024

Bố trí
kế hoạch năm 2025

Ghi
chú

Số quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
Vốn NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
Vốn

NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn
vốn)

Trong đó:
Vốn

NSTW

Tổng số
(tất cả các

nguồn vốn)

Trong đó:
Vốn

NSTW

TỔNG SỐ 4.771,0 4.655,0 4.602,0 4.602,0 2.441,0 2.441,0 3.320,0 3.320,0
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